ÔN TẬP MÔN LUẬT DOANH NGHIỆP

1. Phân tích ưu và nhược điểm của Công ty đối nhân và công ty đối vốn

	Công ty đối nhân
	Công ty Đối vốn

	Định nghĩa
	

	Công ty đối nhân là công ty thành lập dựa trê độ tin cậy về nhân thân giữa các thành viên, việc góp vốn chỉ là thứ yếu. Chủ yếu chỉ quan tâm đến yếu tố con người.
	Là công ty trong đó các thành viên thường không quen biết nhau, khi thành lập thường không quan tâm đến nhân thân của nhau mà chỉ quan tâm đến phần vốn góp. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty tương ứng với phần vốn góp vào công ty, được hưởng lãi, chịu lỗi theo tỷ lệ vốn góp.

	Đặc điểm
	

	Thành viên: Là các thương nhân độc lập. Có số lượng thành viên ít, thường khó thay đổi. Các thành viên phải có sự tin tưởng lẫn nhau bởi chữ tín.


	Thành viên: Số lượng thành viên đông, có thể là thương nhân hoặc không, thành viên có thể quen biết nhau hoặc không. Vấn đề nhân thân của các thành viên chỉ là thứ yếu, chỉ quan tâm đến phần vốn góp.



	Không có sự phân tách về tài sản của công ty và tài sản của thành viên công ty.


	Có sự phân tách tài sản giữa tài sản công ty với tài sản của thành viên.

	Các thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của công ty, hoặc ít nhất có 1 thành phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty.
	TV chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về mọi khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn góp.
Công ty có tư cách pháp nhân

	Ưu điểm
	

	Chế độ trách nhiệm vô hạn được tạo ra lòng tin và tính an toàn cao đối với công chúng và bạn hàng.

Do sự liên kết về nhân thân nên ít chịu ràng buộc bởi những quy định của PL.
Thủ tục thành lập rất đơn giản và dễ dàng.

Số lượng thành viên không nhiều nên dễ quản lý, điều hành.


	Chế độ TNHH
Sự liên kết không dựa vào nhân thân tạo điều kiện cho rất nhiều người tham gia vào công ty.

Khả năng tập trung vốn rất lớn.

	Nhược điểm
	

	Chế độ trách nhiệm vô hạn, do vậy các thành viên dễ dàng bị khánh tận nếu công ty bị tuyên bố phá sản.

Không có sự tách bạch tài sản của công ty với tài sản của các thành viên công ty.

Độ bền vững của cty rất thấp

Quy mô kinh doanh nhỏ.
	Vì chế độ TNHH nên có khả năng gây ra rủi ro cho các chủ nợ.
Số thành viên đông dẫn đến sự phân hóa của các nhóm quyền lợi của các thành viên nên công ty phải chịu sự ràng buộc chặt chẽ của pháp luật.

Thủ tục thành lập phức tạp.

Công khai huy động vốn có thể dẫn đến sự lừa đảo.

	Các loại công ty đối nhân
	

	Cty hợp danh – hợp danh thường: là loại hình đặc trưng của công ty đối nhân, ra đời sớm nhất trong lịch sử, thành viên thường là những người quen biết nhau như anh em, họ hàng thân thiết… cùng tiến hành một hoạt động thương mại dưới 1 hãng chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của công ty (công ty góp danh).

Công ty hợp vốn đơn giản – Hợp danh hữu hạn: là loại hình bành trướng của công ty đối nhân, trong đó có ít nhất 1 thành viên chịu trách nhiệm vô hạn (TV nhận vốn), còn các thành viên khác chịu trách nhiện hữu hạn trong số vốn góp vào công ty (thành viên góp vốn).
	Công ty CP
Là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, trong đó vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ tài sản của công ty cho đến hết giá trị cổ phần nắm giữ.

Công ty TNHH

Là sản phẩm của hoạt động lập pháp. Các luật gia Đức cho rằng mô hình cty CP không thích vợp với các nhà đầu tư vừa và nhỏ.

Chế độ trách nhiệm vô hạn của công ty đối nhân không thích hợp với các nhà đầu tư vì việc phân tán rủi ro là một trong những bí quyết thành công trong kinh doanh.

Cty TNHH kết hợp ưu điểm về chế độ TNHH của công ty CP và ưu điểm về sự quen biết nhân thân của công ty đối nhân. Khắc phục nhược điểm về sự phức tạp khi thành lập và quản lý của công ty CP và nhược điểm không chia sẻ được rủi ro của công ty đối nhân.
Công ty TNHH là loại hình công ty đối vốn trong đó các thành viên chỉ chịu trách hiệm về mọi khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn góp vào công ty.


2. Phân loại công ty TNHH và công ty CP
	Công ty TNHH
	Công ty CP

	Định nghĩa
	

	Công ty TNHH 1 thành viên:
Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sỡ hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các rủi ro của doanh nhiệp trong phạm vi số vốn điền lệ của công ty và công ty không được phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Là dn có tư cách pháp nhân, gồm không quá 50 thành viên góp vốn, chỉ chịu trách nhiệm về các rủi ro của dn trong phạm vi số vốn cam kết góp vào. Công ty không được phát hành cổ phiếu.
	Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, trong đó vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty và công ty CP được phép phát hành cổ phiếu.

	Số thành viên
	

	Cty TNHH 1 thành viên:

Có 1 thành viên góp vốn là tổ chức có tư cách pháp nhân
Cty TNHH 2 thành viên trở lên:

Tối đa không quá 50
	Lớn hơn 3, có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Không giới hạn số tối đa.

	Vốn điều lệ:
	

	Do thành viên đóng góp
	Vốn được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ đông có thể mua 1 hoặc nhiều cổ phần được thể hiện dưới hình thức chứng khoán là chủ yếu.

	Huy động vốn
	

	Không được phát hành cổ phiếu.
	Được phát hành cổ phiếu để huy động vốn

	Chuyển nhượng vốn
	

	Thành viên muốn chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ phần vốn góp phải chào bán phần vốn góp đó cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp. Chỉ được chuyển nhượng ra ngoài khi các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết.
	Cổ đông tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ cổ phần ưu đãi và cổ phần của cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

	Chế độ trách nhiệm
	

	Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
	Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số cổ phần nắm giữ

	Thành lập 
	

	Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận DKKD
	Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

	Điều hành
	

	Hộp đồng quản trị và giám đốc (TGD) công ty hoặc chủ tịch công ty và giám đốc (TGD)
	Cơ cấu tổ chức: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (công ty có trên 11 cổ đông phải thành lập ban kiểm soát), Tổng giám đốc và nhân viên .


3. Ai được quyền thành lập doanh nghiệp?

Hội đủ 4 điều kiện:

· Từ 18 tuổi trở lên.

· Không bị mất trí

· Không bị kết án tù hoặc chưa được xóa án.

· Không phải là công chức tại chức và sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang.

4. Những điểm mới của luật doanh nghiệp 2005 với 1999.

(Tại sao phải ra đời luật doanh nghiệp 2005?)

Hệ thống các chế định pháp luật về loại hình doanh nghiệp vẫn bị chia cách, tách biệt áp dụng theo thành phần kinh tế.
Bản thân các luật riêng về từng loại doanh nghiệp bộ lộ các khuyết điểm cần sửa đổi, bổ sung.

Các chế định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp chưa tạo ra các tổ chức kinh doanh chuẩn mực phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nghị quyết đại hội 9 và 1 số nghị quyết khác khẳng định chủ trương xây dựng luật thống nhất ề doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, phù hợp với quá trình tích cự và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Những điểm mới của luật thống nhất 2005:

· Luật doanh nghiệp 2005 (12/12/2005) gồm 10 chương, 172 điều.

· Áp dụng thống nhất cho  4 loại hình cơ bản của doanh nghiệp: Công ty TNHH, công ty CP, công ty hợp danh và DNTN.

· Các doanh nghiệp Nhà nước trong thời hạn 4 năm kể từ ngày 1/1/2006 phải chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc công ty CP theo luật 2005.

· Thay thế các quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trong luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

5. Doanh nghiệp Nhà nước:

Định nghĩa:

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp thuộc sở hữu toàn bộ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước (doanh nghiệp nhà nước là đơn vị do nhà nước đầu tư >50% vốn điều lệ).

b. Về chế độ trách nhiệm:

· Tư cách chủ thể kinh doanh: Doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

· Tư cách chủ đầu tư: nhà nước chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào vốn điều lệ của doanh nghiệp.

c. Thành lập:

· Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

d. Hình thức: 

· Công ty Nhà nước (theo luật doanh nghiệp nhà nước), công ty CP nhà nước, công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, công ty TNHH nhà nước 2 thành viên trở lên (theo luật doanh nghiệp).

e. Các loại hình doanh nghiệp nhà nước (theo luật doanh nghiệp 2003)

· Công ty nhà nước độc lập: không thuộc cơ cấu tổ chức của tổng công ty.

· Tổng công ty nhà nước:

· Tổng công ty do nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

· Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập.

· Tổng cty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

· Công ty TNHH:

· Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên: do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ.

· Công ty TNHH nhà nước 2 thành viên: Tất cả thành viên là công ty nhà nước hoặc các thành viên là công ty nhà nước và thành viên khác là tổ chức được nhà nước ủy uyền.

· Công ty TNHH do nhà nước nắm quyền chi phối: Nhà nước  có vốn góp trên 50% vốn điều lệ.

· Công ty CP

· Công ty CP nhà nước: Toàn bộ cổ đông là các công ty NN hoặc tổ chức được nhà nước ủy quyền góp vốn.

· Công ty CP do nhà nước nắm quyền chi phối : Nhà nước có CP trên 50%.

6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
Định nghĩa:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam và được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH.

Đặc điểm:

· Có sự tham gia đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài.

· Được tổ chức theo hình thức công ty TNHH có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

· Một số quy định về vốn áp dụng cho công ty có VDTNN khác với quy định về vốn áp dụng đối với công ty có vốn đầu tư trong nước.

· Thời hạn hoạt động được ghi trong giấy phép đầu tư nhưng không quá 50 năm.

Các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp liên doanh:

Định nghĩa:

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do 2 hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hộp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký kết giữa chính phủ nước CHXHCNVN và chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp liên doanh được thành lập giữa doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã được thành lập và các chủ thể khác theo quy định của pháp luật hiện hành (doanh nghiệp NN, doanh nghiệp LD, nhà đầu tư nước ngoài, người định cư ở nước ngoài.

Đặc điểm:

a. Có cơ sở pháp lý hình thành doanh nghiệp liên doanh: 
Hợp đồng LD, trong trường hợp đặc biệt có thể là hợp đồng cấp chính phủ.

b. Chủ thể:

Về nguyên tắc đối với trường hợp liên doanh lần đầu thì doanh nghiệp liên doanh có sự hợp tác kinh doanh của ít nhất 2 chủ thể mang 2 quốc tịch khác nhau trong đó có ít nhất 1 chủ thể mang quốc tịch Việt Nam.

c. Vốn:

Do các bên đóng góp và thuộc sở hữu 1 phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Phần vốn góp của bên nước ngoài hoặc các bên nước ngoài do các bên thỏa thuận không bị hạn chế mức cao nhất nhưng không được thấp hơn 30% vốn pháp định.

Các bên liên doanh có quyền chuyển nhượng giá trị phần vốn góp của mình nhưng phải ưu tiên chuyển nhượng cho các bên trong doanh nghiệp liên doanh. Trong trường hợp chuyển nhượng cho dn ngoài liên doanh thì các điều kiện chuyển nhượng không được dễ dàng hơn điều kiện đặt ra cho bên liên doanh kia.

d. Tổ chức:

Tổ chức quản lý doanh nghiệp liên doanh: Hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc phó tổng GD.

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài:

Định nghĩa:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn tại Việt Nam.

Đặc điểm:

Cơ sở pháp lý:

Giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ thể:

Một hoặc nhiều tổ chức cá nhân nước ngoài có thể có 1 hoặc nhiều quốc tịch khác nhau.

Vốn:

Toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Tổ chức quản lý:

Chủ đầu tư được quyền tự quyết định bộ máy điều hành doanh nghiệp.

7. Doanh nghiệp dân doanh:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Định nghĩa:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, gồm không quá 50 thành viên góp vốn, chỉ chịu trách nhiệm về các rủi ro của dn trong phạm vi số vốn đã cam kết góp.

Doanh nghiệp không được quyền phát hành cổ phiếu.

Đặc điểm:

a. Thành viên:

Từ 2 – 50 có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

b. Vốn điều lệ:  

Do thành viên đóng góp.

c. Chuyển nhượng vốn:

Thành viên muốn chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ phần vốn góp phải chào bán phần vốn góp cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty.

Chỉ được chuyển nhượng cho người ngoài khi các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết.

d. Chế độ trách nhiệm:

TV chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã ca kết góp vào công ty.

e. Huy động vốn:

Không được phát hành cổ phiếu.

f. Thành lập:

Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy CNDKKD.

Công ty TNHH 1 thành viên:

Định nghĩa:

Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các rủi ro của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty và công ty không được phép phát hành cổ phiếu.

Đặc điểm

a. Thành viên:
Chỉ có 1 thành viên là tổ chức có tư cách pháp nhân.

b. Vốn điều lệ:

Thuộc sở hữu 100% của tổ chức mà không có sự liên kết góp vốn.

Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ c3a công ty.

Công ty chịu trách nhiệm trước các nghĩa vụ của mình đến hết tài sản trong cty.
c. Chuyển nhượng vốn:

Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc 1 phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác.

Không được quyền phát hành cổ phiếu.

Có tư cách pháp lý kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức: Hội đồng quản trị và giám đốc (TGD) hoặc chủ tịch công ty và GD (TGD).
